ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; vùng; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).
2. Các công việc gồm: khảo sát, lập dự án; hội thảo; kiểm tra, nghiệm thu (bao gồm cả chi phí kiểm tra, thẩm định, xét duyệt, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) được tính theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

3. Việc đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và vùng được thực hiện theo quy định về lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
4. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:

4.1. Định mức lao động công nghệ.
4.1.1. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động) là thời gian lao động cần thiết để thực hiện nội dung công việc trong các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4.1.2. Nội dung của định mức lao động bao gồm:

- Định biên: Xác định cấp bậc kỹ thuật để thực hiện từng nội dung công việc theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
- Định mức: Qui định thời gian thực hiện từng nội dung trong bước công việc; đơn vị tính là công, công nhóm trên đơn vị hành chính (cả nước; vùng, tỉnh, huyện, xã trung bình); ngày công tính bằng 8 giờ làm việc.

4.2. Định mức vật tư và thiết bị

4.2.1. Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị là thời gian sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện một công việc; 

- Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện một công việc.

4.2.2. Số liệu về "thời hạn" là căn cứ để tính đơn giá hao mòn dụng cụ và đơn giá khấu hao máy móc thiết bị.

- Thời hạn của dụng cụ lao động: Đơn vị tính là tháng;
- Thời hạn (niên hạn) của thiết bị: Theo qui định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.2.3. Đơn vị tính của các mức dụng cụ và thiết bị là ca (một ca tính 8 giờ làm việc).

4.2.4. Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca), số giờ làm việc trong 1 ca (8 giờ) và công suất của dụng cụ, thiết bị. Điện năng trong các bảng định mức được tính theo công thức sau:

Điện năng = Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca) x 8 (giờ/ca) x công suất (kw/giờ) x 1,05 (5% là lượng điện hao hụt trên đường dây).

4.2.5. Mức sử dụng các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức sử dụng các dụng cụ chính đã được tính định mức.

4.2.6. Mức vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu chính đã được tính định mức.

5. Định mức lập quy hoạch sử dụng đất của vùng được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị vùng có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 4.000.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính của vùng trung bình là 08 tỉnh/vùng), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.

Mức cụ thể cho từng vùng (MV) tính theo công thức sau:

MV = MtbKkt KdsKsKhc 
Trong đó:

- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 01;

- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 02;

- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 03;

- Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 04.
6. Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị tỉnh có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 500.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.
Mức cụ thể cho từng tỉnh (MT) tính theo công thức sau:

MT = MtbKktKdsKsKhcKđt 
Trong đó:

- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 05;

- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 06;
- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 07;
- Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 08;
- Kđt: Hệ số áp lực về đô thị được thể hiện ở bảng 09.

7. Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị huyện có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 50.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 16 xã/huyện), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.

Mức cụ thể cho từng huyện (MH) tính theo công thức sau:

MH = MtbKktKdsKsKhcKđt 
Trong đó:

- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 10;

- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 11;

- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 12;

- Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 13;

- Kđt: Hệ số áp lực về đô thị được thể hiện ở bảng 14.

8. Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị xã có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 3.000 ha), hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số điều chỉnh theo khu vực Kkv=1.

Mức cụ thể cho từng xã (MX) tính theo công thức sau:

MX = MtbKdsKsKkv 

Trong đó:

- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 15;

- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 16;

- Kkv: Hệ số điều chỉnh theo khu vực được thể hiện ở bảng 17.
9. Định mức công lao động xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có hoặc xây dựng mới bản dồ chuyên đề trong các bảng định mức 18, 25, 32, 39 và 46 được tính cho 1 loại bản đồ chuyên đề, trong trường hợp xử lý và hoàn thiện hoặc xây dựng mới nhiều loại bản đồ chuyên đề thì số công sẽ được nhân với số bản đồ tương ứng.

10. Các bảng hệ số

Bảng 01. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) của vùng

	GDP bình quân/ng​ười 

(USD)
	Tốc độ tăng tr​ưởng kinh tế (%)

	
	< 6,0
	6,0 - < 7,0
	7,0 - < 8,0
	8,0 - < 9,0
	≥ 9,0

	< 450
	0,80
	0,85
	0,90
	0,95
	1,00

	450 - < 600
	0,85
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05

	600 - < 750
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10

	750 - < 900
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15

	900 - < 1050
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20

	1050 - < 1200
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25

	1200- < 1350
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30

	1350 < 1500
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35

	≥ 1500
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35
	1,40


Bảng 02. Hệ số áp lực về dân số (Kds) của vùng

	Mật độ dân số trung bình (người/km2)
	Kds

	< 100
	 0,70

	 100 - <260
	 0,71 - 0,99 

	260
	1,00

	 261 - <300
	 1,01 - 1,03

	 300 - <500
	1,04 - 1,07 

	 500 - <700
	 1,08 - 1,13 

	 700 - <900
	 1,14- 1,19 

	≥ 900
	1,20


Bảng 03. Hệ số quy mô diện tích (Ks) của vùng

	Diện tích tự nhiên (ha)
	 Ks 

	< 1.500.000
	 0,70

	 1.500.000 - < 2.500.000
	 0,71 - 0,81

	 2.500.000 - < 3.500.000
	 0,82 - 0,92

	3.500.000 - < 4.000.000
	0,93 - 0,99

	4.000.000
	1,00

	 4.000.001 - < 4.500.000
	 1,01 – 1,04 

	 4.500.000 - < 5.500.000
	 1,05 - 1,09

	≥ 5.500.000
	 1,10 


Bảng 04. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp vùng

	Số đơn vị hành chính
	Khc

	< 7
	0,90

	7 - <9
	1,00

	≥ 9
	1,10


Bảng 05. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) cấp tỉnh

	GDP bình quân/ người (triệu đồng)
	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)

	
	<5,0
	5,0 - <6,5
	6,5 - <8,0
	8,0 - <9,5
	9,5 - <11,0
	11,0 - <12,5
	(12,5

	<5
	0,80
	0,85
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10

	5 - <7
	0,85
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15

	7 - <9
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20

	9 - <11
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25

	11 - <13
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30

	13 - <15
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35

	(15
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35
	1,40


Bảng 06. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp tỉnh

	Mật độ dân số trung bình (người/km2)
	Kds

	< 100
	 0,70

	100 - < 260
	 0,71 - 0,99 

	260
	1,00

	261 - < 300
	 1,01 - 1,03

	300 - < 500
	1,04 - 1,07 

	500 - < 700
	 1,08 - 1,13 

	700 - < 900
	 1,14- 1,19 

	900 - < 1.100
	1,20 - 1,25

	1.100 - < 1.300
	1,26 - 1,31

	1.300 - < 1.500
	1,32- 1,37

	( 1.500
	1,38


Bảng 07. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp tỉnh

	Diện tích tự nhiên (ha)
	Ks

	<100.000
	0,65

	100.000 - < 200.000
	0,66 - 0,76

	200.000 - < 300.000
	0,77 - 0,86

	300.000 - < 500.000
	0,87 - 0,99

	500.000
	1,00

	500.001 - < 700.000
	 1,01 - 1,06

	700.000 - < 900.000
	1,07 - 1,11

	 900.000 - < 1.200.000
	 1,12- 1,19 

	( 1.200.000
	1,20


Bảng 08. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp tỉnh

	Số đơn vị hành chính
	Khc

	< 8
	0,80

	8 - ≤10
	0,81- 0,99

	 11
	1,00

	12 - < 16
	1,01 - 1,04

	 16 - < 20
	1,05 - 1,09

	 ( 20
	1,10


Bảng 09. Hệ số áp lực về đô thị (Kđt) cấp tỉnh

	Loại đô thị
	Kđt

	Đô thị loại I
	1,50

	Đô thị đặc biệt
	2,00


Bảng 10. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) cấp huyện

	Gía trị sản xuất bình quân/người (triệu đồng)
	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)

	
	< 5
	5 - <7
	7 - <9
	9 -<11
	11- <13
	13- <15
	(15

	< 3
	0,70
	0,75
	0,80
	0,85
	0,90
	0,95
	1,00

	3 - < 5
	0,75
	0,80
	0,85
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05

	5 - < 7
	0,80
	0,85
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10

	7 - < 9
	0,85
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15

	9 - < 12
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20

	12 - < 15
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25

	15 - < 17
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30

	17 - < 19
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35

	( 19
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35
	1,40


Bảng 11. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp huyện

	Mật độ dân số trung bình (người/km2)
	Kds

	< 50
	0,65

	50 - < 100
	0,66 - 0,80

	100 - < 260
	0,81 - 0,99

	260
	1,00

	261 - < 300
	1,01 - 1,03

	300 - < 600
	1,04 - 1,08

	600 - < 900
	1,09 - 1,12

	900 - < 1.200
	1,13 - 1,17

	( 1.200
	1,18


Bảng 12. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp huyện

	Diện tích tự nhiên (ha)
	Ks

	<5.000
	0,60

	5.000 - < 10.000
	 0,61 - 0,75

	10.000 - < 20.000
	0,76 - 0,85

	20.000 - < 50.000
	0,86 - 0,99

	50.000
	1,00

	50.001 - < 60.000
	1,01 - 1,04

	60.000 - < 90.000
	1,05 - 1,10

	90.000 - < 120.000
	1,11 - 1,15

	120.000 - < 150.000
	1,16 - 1,19

	( 150.000
	1,20


Bảng 13. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp huyện

	Số đơn vị hành chính
	Khc

	< 10
	0,80

	10 - ≤ 15
	0,81 - 0,99

	16
	1,00

	17 - < 20
	1,01 - 1,04

	20 - < 25
	1,05 -1,08

	25 - < 30
	1,09 - 1,12

	30 - < 35
	1,13 - 1,17

	( 35
	1,18


Bảng 14. Hệ số áp lực về đô thị (Kđt) cấp huyện

	Loại đô thị
	Kđt

	Các quận, thị xã thuộc đô thị đặc biệt
	1,30

	Các quận thuộc đô thị loại I, các đô thị loại I là thành phố thuộc tỉnh
	1,25

	Các đô thị khác
	1,20


Bảng 15. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp xã

	Mật độ dân số trung bình (người/km2)
	Kds

	< 50
	0,70

	50 - < 100
	0,71-0,82

	100 - < 260
	0,83-0,99

	260
	1,00

	261 - < 400
	1,01 - 1,05

	400 - < 700
	1,06 - 1,09

	700 - < 1.000
	1,10 -1,12

	1.000 - < 3.000
	1,13 - 1,20

	3.000 - < 5.000
	1,21 - 1,22

	5.000 - < 10.000
	1,23 - 1,27

	10.000 - < 15.000
	1,28 - 1,32

	15.000 - < 20.000
	1,33 - 1,37

	20.000 - < 25.000
	1,38 - 1,42

	25.000 - < 35.000
	1,43 - 1,47

	(35.000
	1,48


Bảng 16. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp xã

	Diện tích tự nhiên (ha)
	Ks

	< 100
	0,80

	100 - < 500
	0,81 – 0,88

	500 - < 1.500
	0,89 - 0,92

	1.500 - < 3.000
	0,93 - 0,99

	3.000
	1,00

	3.001 - < 3.500
	1,01 - 1,02

	3.500 - < 5.000
	1,03 - 1,07

	5.000 - < 7.000
	1,08 - 1,12

	7.000 - < 10.000
	1,13 - 1,17

	( 10.000
	1,18


Bảng 17. Hệ số điều chỉnh theo khu vực (Kkv) cấp xã

	Khu vực
	Kkv

	Các xã khu vực miền núi
	0,85

	Các xã khu vực đồng bằng
	1,00

	Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị
	1,20

	Các phường thuộc đô thị loại II, III, IV
	1,35

	Các phường thuộc các đô thị loại I và đô thị đặc biệt
	1,50


- Các chỉ tiêu dùng để tính các hệ số điều chỉnh tại các bảng trên lấy theo số liệu của ngành Thống kê ở thời điểm năm hiện trạng, các chỉ tiêu về kinh tế lấy theo giá so sánh năm 1994;
- Hệ số áp lực về dân số, hệ số quy mô diện tích, hệ số đơn vị hành chính được tính theo phương pháp nội suy.

11. Đối với các dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã triển khai từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau:

a) Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

b) Khối lượng công việc chưa triển khai thì thực hiện điều chỉnh bổ sung dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thông tư này.

Phần II

NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Chương I

NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA
A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP QUỐC GIA 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án
1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.1. Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).
1.2. Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).
1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.6. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên

2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)

2.7. Hội thảo 

2.8. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất

3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị

3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai

3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị)
3.10. Hội thảo 

3.11. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

4.1. Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất

4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

4.7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

4.9. Hội thảo 

4.10. Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

5.1.  Khái quát phương hướng, mục tiêu, phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước

5.2.  Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm và đến vùng lãnh thổ

5.3.  Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

5.4.  Dự kiến các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

5.5.  Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

5.6.  Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

5.7.  Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

5.8.  Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
5.9.  Hội thảo 

5.10. Đánh giá, nghiệm thu.

6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

6.1.  Xây dựng các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

6.2.  Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

6.3.  Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia

6.4.  Đánh giá, nghiệm thu 

6.5.  Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.

B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP QUỐC GIA 

I. Khảo sát lập dự án
1.  Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia.

2.  Xây dựng dự án.

3.  Lập dự toán kinh phí dự án.

4.  Hội thảo.

5.  Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án
1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

1.1.  Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

1.2.  Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

1.3.  Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

1.4.  Xây dựng các báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

1.5.  Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.6.  Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.7. Hội thảo 

2.8. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

3.3.  Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

3.4. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

3.5. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh

3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

3.7. Hội thảo 

3.8. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

4.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước

4.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

4.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

4.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

4.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

4.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 

4.9. Hội thảo 

4.10. Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

5.1. Xây dựng các tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

5.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

5.3. Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

5.4. Đánh giá, nghiệm thu 

5.5. Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP QUỐC GIA

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án
1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan phục vụ cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường, các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu

1.3. Đánh giá khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

1.4. Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.7. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá khái quát về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.6. Hội thảo 

2.7. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

3.1. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất

3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 

3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất

3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

3.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

3.6. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

3.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

3.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

3.9. Hội thảo 

3.10. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

4.1. Xây dựng các tài liệu kế hoạch sử dụng đất 

4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

4.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

4.4. Đánh giá, nghiệm thu 

4.5. Công bố kế hoạch sử dụng đất.

D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

1.4. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

1.5.  Xây dựng các báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.7. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

2.1. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc điều chỉnh kế họach sử dụng đất

2.2. Xác định định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất

2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

2.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

2.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

2.8. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 

2.9. Hội thảo 

2.10. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

3.1. Xây dựng các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 

3.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

3.4. Đánh giá, nghiệm thu 

3.5. Công bố kế hoạch sử dụng đất.

Chương II

NỘI DUNG CÁC BƯỚC  LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VÙNG
I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.1. Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).
1.2. Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).
1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.6. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường

2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng ...)

2.7. Hội thảo 

2.8. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất

3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị

3.8.  Xây dựng báo đánh giá tiềm năng đất đai

3.9.  Hội thảo 

3.10. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

4.1. Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất

4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

4.3.  Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

4.7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

4.9. Hội thảo 

4.10. Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch hoạch sử dụng đất của vùng, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch sử dụng đất của vùng

5.1. Xây dựng các tài liệu quy hoạch sử dụng đất

5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất

5.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất

5.4. Đánh giá, nghiệm thu 

5.5. Công bố quy hoạch sử dụng đất.

Chương III

NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH
A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP TỈNH 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh.
2. Xây dựng dự án.
3. Lập dự toán kinh phí dự án.
4. Hội thảo.
5. Thẩm định và xét duyệt dự án.
II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.1. Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).
1.2. Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).
1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ
1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.6. Đánh giá, nghiệm thu.
2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường
2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất 
2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)

2.7. Hội thảo

2.8. Đánh giá, nghiệm thu.
3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 

3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất

3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 
3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch

3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai 
3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị và du lịch)
3.10. Hội thảo

3.11. Đánh giá, nghiệm thu.
4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

4.1. Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất
4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

4.5. Xây dựng hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

4.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

4.7. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch).
4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất 

4.9. Hội thảo 

4.10. Đánh giá, nghiệm thu.
5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

5.1.  Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

5.2.  Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm

5.3.  Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

5.4.  Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

5.5.  Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

5.6.  Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

5.7.  Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
5.8.  Hội thảo 
5.9.  Đánh giá, nghiệm thu.
6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

6.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
6.3. Đánh giá, nghiệm thu 
6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu. 

B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP TỈNH 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh.

2.  Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 
1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

1.5. Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …).
1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.7. Đánh giá, nghiệm thu.
2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

2.7. Hội thảo

2.8. Đánh giá, nghiệm thu.
3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

3.3. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

3.4. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh 

3.5. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch).
3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

3.7. Hội thảo 

3.8. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh

4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

4.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

4.8. Hội thảo 

4.9. Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

5.3. Đánh giá, nghiệm thu 

5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP TỈNH 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.6. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.6. Hội thảo

2.7. Đánh giá, nghiệm thu.
3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh

3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất

3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

3.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

3.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

3.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
3.8. Hội thảo 

3.9. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

4.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
4.3. Đánh giá, nghiệm thu 

4.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH 
I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường 

1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

1.4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.7. Đánh giá, nghiệm thu.
2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất

2.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất

2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

2.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

2.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

2.7. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 

2.8. Hội thảo 

2.9. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 

3.3. Đánh giá, nghiệm thu 

3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.

Chương IV

NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN
A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP HUYỆN 
I. Khảo sát lập dự án
1.  Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện.

2.  Xây dựng dự án.

3.  Lập dự toán kinh phí dự án.

4.  Hội thảo.

5.  Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.1. Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).
1.2. Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).
1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 

1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.6. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường
2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

2.5. Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)

2.7. Hội thảo 

2.8. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 

3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất

3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn và du lịch

3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai

3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị, khu dân cư nông thôn và khu du lịch)

3.10. Hội thảo 

3.11. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

4.1. Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất
4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

4.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

4.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

4.7. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…).
4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất 

4.9. Hội thảo 

4.10. Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

5.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm

5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

5.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

5.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

5.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

5.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

5.8. Hội thảo 

5.9. Đánh giá, nghiệm thu.

6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

6.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

6.3. Đánh giá, nghiệm thu 

6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP HUYỆN 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

1.5. Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …).
1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.7. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất 

2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

2.7. Hội thảo 

2.8. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

3.3. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

3.4. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh 

3.5. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…).
3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

3.7. Hội thảo 

3.8. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện
4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

4.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 

4.8. Hội thảo 

4.9. Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

5.3. Đánh giá, nghiệm thu 

5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu 

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.6. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.6. Hội thảo 

2.7. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất

3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện
3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất

3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

3.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

3.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

3.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 

3.8. Hội thảo 

3.9. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

4.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất

4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

4.3. Đánh giá, nghiệm thu 

4.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.

D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường

1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

1.4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.7. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất

2.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất

2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

2.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

2.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

2.7. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 

2.8. Hội thảo 

2.9. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

3.3. Đánh giá, nghiệm thu 

3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.

Chương V

NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ
A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP XÃ 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 

1.1. Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).
1.2. Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).
1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 

1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.6. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội,biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

2.2. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất

2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.4. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

2.5. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng 

2.6. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

2.7. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …).
2.8. Hội thảo 

2.9. Đánh giá, nghiệm thu.
3. Bước 3: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

3.1 . Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
3.2 . Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

3.3 . Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

3.4 . Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

3.5 . Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

3.6 . Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

3.7 . Hội thảo 

3.8 . Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm

4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

4.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

4.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

4.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

4.7. Hội thảo 

4.8. Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

5.3. Đánh giá, nghiệm thu 

5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. 

B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP XÃ 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.7. Đánh giá, nghiệm thu.
2. Bước 2: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

2.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

2.2. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh

2.3. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

2.4. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

2.5. Hội thảo 

2.6. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 

3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

3.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

3.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

3.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất

3.7. Hội thảo 

3.8. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

4.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

4.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

4.3. Đánh giá, nghiệm thu 

4.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 
1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đên việc sử dụng đất 

1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.6. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất

2.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 

2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất

2.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

2.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ 

2.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 
2.7. Hội thảo 

2.8. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất

3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

3.3. Đánh giá, nghiệm thu 

3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.

D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ 

I. Khảo sát lập dự án
1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 
1.6. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất

2.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm 

2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất

2.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

2.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

2.6. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

2.7. Hội thảo 

2.8. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 

3.3. Đánh giá, nghiệm thu 

3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.

Phần III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Chương I

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA
A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 18)
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức 
(công nhóm/cả nước)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	
	 
	
	

	1.1. Công tác nội nghiệp
	6
	(1KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	338
	

	1.2.Công tác ngoại nghiệp
	7
	(1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	
	380

	1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	6
	(1KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	180
	

	1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	7
	(1KSCC3, 1KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	100
	

	1.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	15
	

	1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	7
	

	2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	620
	

	2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	726
	

	2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	239
	

	2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	239
	

	2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	120
	

	2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	80
	8

	2.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	15
	

	2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	7
	

	3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai
	 
	 
	
	

	3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	255
	

	3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	330
	

	3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	430
	

	3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	120
	

	3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	120
	

	3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	150
	15

	3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	530
	

	3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	120
	

	3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị)
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	100
	10

	3.10. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	15
	

	3.11. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	7
	

	4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	4.1. Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	850
	85

	4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	1.668
	170

	4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	290
	

	4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	270
	

	4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	270
	

	4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	6
	(4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	96
	10

	4.7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	300
	30

	4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	150
	

	4.9. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	15
	

	4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	7
	

	5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
	 
	 
	
	

	5.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu, phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	230
	

	5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm và đến vùng lãnh thổ
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	490
	50

	5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
	7
	(1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	220
	22

	5.4. Dự kiến các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	168
	

	5.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	79
	

	5.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	79
	

	5.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	5
	(4KS3, 1KTV7)
	75
	

	5.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	120
	

	5.9. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	15
	

	5.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	7
	

	6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	6.1. Xây dựng các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	550
	

	6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	6.3. Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	470
	 

	6.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV7)
	15
	 

	6.5. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	
	 
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	7
	(1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	46
	245

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	220
	

	1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	310
	

	1.4. Xây dựng các báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	120
	

	1.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	15
	

	1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	7
	

	2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	70
	

	2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	90
	

	2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	130
	

	2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	110
	

	2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	140
	14

	2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	120
	

	2.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	15
	

	2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	7
	

	3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	1.040
	100

	3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	210
	

	3.3. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	210
	

	3.4. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	5
	(4KS3, 1KTV7)
	80
	

	3.5. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	280
	28

	3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	150
	

	3.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	15
	

	3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	7
	

	4. Bước 4. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	 
	 
	
	

	4.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	226
	

	4.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm
	7
	(3KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	374
	

	4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	180
	20

	4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	131
	

	4.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	58
	

	4.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	58
	

	4.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	5
	(4KS3, 1KTV7)
	70
	

	4.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	120
	

	4.9. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	15
	

	4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	7
	

	5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	 
	 
	
	

	5.1. Xây dựng các tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	410
	

	5.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	5.3. Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	280
	

	5.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV7)
	15
	

	5.5. Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	III. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	
	 
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan phục vụ cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	7
	(1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	26
	110

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường, các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	90
	

	1.3. Đánh giá khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	110
	

	1.4. Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	64
	

	1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	90
	

	1.6. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	12
	

	1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	6
	

	2. Bước 2: Phân tích, đánh giá khái quát về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	58
	

	2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	40
	

	2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	80
	

	2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	64
	

	2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	90
	

	2.6. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	12
	

	2.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	6
	

	3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	 
	 
	
	

	3.1. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	226
	

	3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	374
	

	3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	180
	8

	3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	131
	

	3.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	58
	

	3.6. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	58
	

	3.7.Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	5
	(4KS3, 1KTV7)
	70
	

	3.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	110
	

	3.9. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	12
	

	3.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	6
	

	4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	4.1. Xây dựng các tài liệu kế hoạch sử dụng đất 
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	402
	

	4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	4.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	268
	 

	4.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV7)
	12
	 

	4.5. Công bố kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh
	
	 
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	7
	(1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	20
	100

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	85
	

	1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	106
	

	1.4. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	80
	

	1.5. Xây dựng các báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	90
	

	1.6. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	12
	

	1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	6
	

	2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	2.1. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc điều chỉnh kế họach sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	148
	

	2.2. Xác định định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	280
	

	2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)
	150
	5

	2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	94
	

	2.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	45
	

	2.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)
	45
	

	2.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	5
	(4KS3, 1KTV7)
	66
	

	2.8. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	110
	

	2.9. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV7)
	12
	

	2.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV7)
	6
	

	3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
	 
	 
	
	

	3.1. Xây dựng các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	314
	

	3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	3.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
	7
	(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)
	224
	

	3.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV7)
	12
	

	3.5. Công bố kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung


B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. Dụng cụ (Bảng 19)
	STT
	Dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn sử dụng (tháng)
	Định mức 
(ca/cả nước)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia
	
	
	
	

	1.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	46.539,00
	

	1.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	46.539,00
	

	1.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	7.756,50
	

	1.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	7.756,50
	

	1.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	7.756,50
	

	1.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	387,83
	

	1.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	387,83
	

	1.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	387,83
	

	1.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	18.433,75
	

	1.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	18.433,75
	

	1.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	54.295,50
	5.450,00

	1.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	18.433,75
	1.362,50

	1.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	5.450,00

	1.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	5.450,00

	1.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	5.450,00

	1.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	5.450,00

	1.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	5.450,00

	1.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	5.450,00

	1.19
	Kéo
	Cái
	96
	387,83
	

	1.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	387,83
	

	1.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	387,83
	

	1.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	387,83
	

	1.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	272,50

	1.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	18.433,75
	

	1.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	18.433,75
	

	1.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	7.756,50
	

	1.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	18.433,75
	

	1.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	3.686,75
	

	1.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	18.433,75
	

	1.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	18.433,75
	

	1.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	36.867,50
	

	1.32
	Điện năng 
	Kw
	
	371.624,40
	

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	
	
	
	

	2.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	21.860,40
	

	2.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	21.860,40
	

	2.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	3.643,40
	

	2.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	3.643,40
	

	2.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	3.643,40
	

	2.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	182,17
	

	2.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	182,17
	

	2.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	182,17
	

	2.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	7.885,00
	

	2.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	7.885,00
	

	2.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	25.503,80
	2.849,00

	2.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	7.885,00
	712,25

	2.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	2.849,00

	2.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	2.849,00

	2.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	2.849,00

	2.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	2.849,00

	2.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	2.849,00

	2.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	2.849,00

	2.19
	Kéo
	Cái
	96
	182,17
	

	2.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	182,17
	

	2.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	182,17
	

	2.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	182,17
	

	2.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	142,45

	2.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	7.885,00
	

	2.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	7.885,00
	

	2.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	3.643,40
	

	2.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	7.885,00
	

	2.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	1.577,00
	

	2.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	7.885,00
	

	2.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	7.885,00
	

	2.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	23.655,00
	

	2.32
	Điện năng 
	Kw
	
	161.484,80
	

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	
	
	
	

	3.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	 10.829,40 
	 

	3.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	 10.829,40 
	 

	3.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	 1.804,90 
	 

	3.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	 1.804,90 
	 

	3.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	 1.804,90 
	 

	3.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	 90,25 
	 

	3.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	 90,25 
	 

	3.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	 90,25 
	 

	3.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	 3.842,75 
	 

	3.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	 3.842,75 
	 

	3.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	 12.634,30 
	826,00

	3.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	 3.842,75 
	206,50

	3.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	 
	826,00

	3.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	 
	826,00

	3.15
	Tất
	Đôi
	6
	 
	826,00

	3.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	 
	826,00

	3.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	 
	826,00

	3.18
	Ba lô
	Cái
	36
	 
	826,00

	3.19
	Kéo
	Cái
	96
	 90,25 
	 

	3.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	 90,25 
	 

	3.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	 90,25 
	 

	3.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	 90,25 
	 

	3.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	 
	41,30

	3.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	 3.842,75 
	 

	3.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	 3.842,75 
	 

	3.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	 1.804,90 
	 

	3.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	 3.842,75 
	 

	3.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	 768,55 
	 

	3.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	 3.842,75 
	 

	3.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	 3.842,75 
	 

	3.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	 7.685,50 
	 

	3.32
	Điện năng 
	Kw
	
	 77.469,84 
	 

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
	
	
	
	

	4.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	 7.749,00 
	 

	4.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	 7.749,00 
	 

	4.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	 1.291,50 
	 


	4.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	 1.291,50 
	 

	4.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	 1.291,50 
	 

	4.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	 64,58 
	 

	4.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	 64,58 
	 

	4.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	 64,58 
	 

	4.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	 2.557,50 
	 

	4.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	 2.557,50 
	 

	4.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	 9.040,50 
	735,00

	4.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	 2.557,50 
	735,00

	4.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	 
	735,00

	4.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	 
	735,00

	4.15
	Tất
	Đôi
	6
	 
	735,00

	4.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	 
	735,00

	4.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	 
	735,00

	4.18
	Ba lô
	Cái
	36
	 
	735,00

	4.19
	Kéo
	Cái
	96
	 64,58 
	 

	4.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	 64,58 
	 

	4.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	 64,58 
	 

	4.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	 64,58 
	 

	4.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	 
	36,75

	4.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	 2.557,50 
	 

	4.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	 2.557,50 
	 

	4.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	 1.291,50 
	 

	4.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	 2.557,50 
	 

	4.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	 511,50 
	 

	4.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	 2.557,50 
	 

	4.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	 2.557,50 
	 

	4.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	 5.115,00 
	 

	4.32
	Điện năng 
	Kw
	
	 51.559,20 
	 


Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 20)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước1
	4,94
	48,81
	13,43
	60,20
	14,84
	93,22
	20,79
	95,24

	Bước2
	18,29
	1,03
	12,74
	3,44
	12,97
	
	49,96
	4,76

	Bước3
	19,48
	3,21
	37,47
	31,45
	46,14
	6,78
	29,25
	

	Bước4
	35,05
	37,71
	23,06
	4,91
	26,05
	
	
	

	Bước5
	13,02
	9,24
	13,30
	
	
	
	
	

	Bước6
	9,22
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


II. Thiết bị (Bảng 21)
	STT
	Thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Số lượng
	Định mức
(ca/cả nước)

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia
	
	
	
	
	

	1.1
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1
	1,17
	 

	1.2
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	1,17
	 

	1.3
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,26
	 

	1.4
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	1,97
	 

	1.5
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1
	7,00
	 

	1.6
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	1.108,07
	 

	1.7
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	9.216,88
	 

	1.8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	7,00
	 

	1.9
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	94,57

	1.10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	7,00
	 

	1.11
	Máy ảnh KT số
	Cái
	
	1
	 
	780,00

	1.12
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	
	1
	 
	780,00

	1.13
	Ô tô 12 chỗ ngồi
	Cái
	
	1
	 
	780,00

	1.14
	Điện năng
	Kw
	
	 
	346.705,08
	 

	1.15
	Xăng
	Lít
	
	 
	 
	31.200,00

	1.16
	Dầu nhờn
	Lít
	
	 
	 
	260,00

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	
	
	
	
	

	2.1
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1
	0,83
	 

	2.2
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,83
	 

	2.3
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,23
	 

	2.4
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	1,69
	 

	2.5
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1
	5,00
	 

	2.6
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	520,49
	 

	2.7
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	3.942,50
	 

	2.8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	6,00
	 

	2.9
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	86,11

	2.10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	6,00
	 

	2.11
	Máy ảnh KT số
	Cái
	
	1
	 
	407,00

	2.12
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	
	1
	 
	407,00

	2.13
	Ô tô 12 chỗ ngồi
	Cái
	
	1
	 
	407,00

	2.14
	Điện năng
	Kw
	
	 
	149.464,56
	 

	2.15
	Xăng
	Lít
	
	 
	 
	16.280,00

	2.16
	Dầu nhờn
	Lít
	
	 
	 
	135,67

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	
	
	
	
	

	3.1
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,50
	

	3.2
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,19
	

	3.3
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	1,41
	

	3.4
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	257,84
	

	3.5
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	1.921,38
	

	3.6
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	5,00
	

	3.7
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	
	39,06

	3.8
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	5,00
	

	3.9
	Máy ảnh KT số
	Cái
	
	1
	
	118,00


	3.10
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	
	1
	
	118,00

	3.11
	Ô tô 12 chỗ ngồi
	Cái
	
	1
	
	118,00

	3.12
	Điện năng
	Kw
	
	 
	72.933,32
	

	3.13
	Xăng
	Lít
	
	 
	
	4.720,00

	3.14
	Dầu nhờn
	Lít
	
	 
	
	39,33

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
	
	
	
	
	

	4.1
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,50
	

	4.2
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,15
	

	4.3
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	1,13
	

	4.4
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	184,50
	

	4.5
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	1.278,75
	

	4.6
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	4,00
	

	4.7
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	
	38,86

	4.8
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	4,00
	

	4.9
	Máy ảnh KT số
	Cái
	
	1
	
	105,00

	4.10
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	
	1
	
	105,00

	4.11
	Ô tô 12 chỗ ngồi
	Cái
	
	1
	
	105,00

	4.12
	Điện năng
	Kw
	
	 
	48.856,73
	

	4.13
	Xăng
	Lít
	
	 
	
	4.200,00

	4.14
	Dầu nhờn
	Lít
	
	 
	
	35,00


Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 22)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước1
	4,94
	48,81
	13,43
	60,20
	14,84
	93,22
	20,79
	95,24

	Bước2
	18,29
	1,03
	12,74
	3,44
	12,97
	
	49,96
	4,76

	Bước3
	19,48
	3,21
	37,47
	31,45
	46,14
	6,78
	29,25
	

	Bước4
	35,05
	37,71
	23,06
	4,91
	26,05
	
	
	

	Bước5
	13,02
	9,24
	13,30
	
	
	
	
	

	Bước6
	9,22
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


III. Vật liệu (Bảng 23)
	STT
	Vật liệu
	Đơn vị tính
	 Số lượng (tính cho cả nước) 

	
	
	
	 Nội nghiệp 
	 Ngoại nghiệp 

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia
	
	
	

	1.1
	Đĩa CD 
	Cái
	35,00
	

	1.2
	USB (4G)
	Cái
	7,00
	

	1.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	7,00
	7,00

	1.4
	Bút chì kim
	Cái
	7,00
	7,00

	1.5
	Bút xoá
	Cái
	14,00
	

	1.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	14,00
	

	1.7
	Tẩy chì
	Cái
	7,00
	7,00

	1.8
	Bút bi
	Cái
	70,00
	21,00

	1.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,21
	

	1.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	1,58
	

	1.11
	Mực in Ploter 
	4 Hộp
	0,84
	

	1.12
	Mực phô tô
	Hộp
	6,90
	

	1.13
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	7,00
	7,00

	1.14
	Giấy A3
	Gram
	14,00
	

	1.15
	Giấy A4 
	Gram
	105,00
	5,00

	1.16
	Giấy in A0
	Tờ
	168,00
	

	1.17
	Ghim dập
	Hộp
	5,00
	

	1.18
	Ghim vòng
	Hộp
	7,00
	

	1.19
	Túi nylông (clear)
	Cái
	350,00
	

	1.20
	Cặp 3 dây
	Cái
	21,00
	7,00

	1.21
	Hồ dán khô
	Hộp
	7,00
	

	1.22
	Băng dính to
	Cuộn
	7,00
	

	1.23
	Bản đồ nền
	Tờ
	56,00
	

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	
	
	

	2.1
	Đĩa CD 
	Cái
	24,00
	

	2.2
	USB (4G)
	Cái
	7,00
	

	2.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	7,00
	7,00

	2.4
	Bút chì kim
	Cái
	7,00
	7,00

	2.5
	Bút xoá
	Cái
	14,00
	

	2.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	14,00
	

	2.7
	Tẩy chì
	Cái
	7,00
	7,00

	2.8
	Bút bi
	Cái
	56,00
	14,00

	2.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,21
	

	2.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	1,58
	

	2.11
	Mực in Ploter 
	4 Hộp
	0,60
	

	2.12
	Mực phô tô
	Hộp
	5,95
	

	2.13
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	7,00
	7,00

	2.14
	Giấy A3
	Gram
	12,00
	

	2.15
	Giấy A4 
	Gram
	90,00
	5,00

	2.16
	Giấy in A0
	Tờ
	120,00
	

	2.17
	Ghim dập
	Hộp
	5,00
	

	2.18
	Ghim vòng
	Hộp
	7,00
	

	2.19
	Túi nylông (clear)
	Cái
	300,00
	

	2.20
	Cặp 3 dây
	Cái
	21,00
	7,00

	2.21
	Hồ dán khô
	Hộp
	7,00
	

	2.22
	Băng dính to
	Cuộn
	7,00
	

	2.23
	Bản đồ nền
	Tờ
	56,00
	

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
	
	
	

	3.1
	Đĩa CD 
	Cái
	20,00
	

	3.2
	USB (4G)
	Cái
	7,00
	

	3.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	7,00
	3,00

	3.4
	Bút chì kim
	Cái
	4,00
	3,00

	3.5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	3.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	3.7
	Tẩy chì
	Cái
	4,00
	3,00

	3.8
	Bút bi
	Cái
	49,00
	7,00

	3.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,15
	

	3.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	1,13
	

	3.11
	Mực phô tô
	Hộp
	4,95
	

	3.12
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	4,00
	3,00

	3.13
	Giấy A3
	Gram
	10,00
	

	3.14
	Giấy A4 
	Gram
	75,00
	4,00

	3.15
	Ghim dập
	Hộp
	5,00
	

	3.16
	Ghim vòng
	Hộp
	5,00
	

	3.17
	Túi nylông (clear)
	Cái
	250,00
	

	3.18
	Cặp 3 dây
	Cái
	14,00
	7,00

	3.19
	Hồ dán khô
	Hộp
	5,00
	

	3.20
	Băng dính to
	Cuộn
	5,00
	

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
	
	
	

	4.1
	Đĩa CD 
	Cái
	16,00
	

	4.2
	USB (4G)
	Cái
	7,00
	

	4.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	7,00
	3,00

	4.4
	Bút chì kim
	Cái
	4,00
	3,00

	4.5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	4.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	4.7
	Tẩy chì
	Cái
	4,00
	3,00

	4.8
	Bút bi
	Cái
	42,00
	7,00

	4.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,12
	

	4.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	0,90
	

	4.11
	Mực phô tô
	Hộp
	3,95
	

	4.12
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	4,00
	3,00

	4.13
	Giấy A3
	Gram
	8,00
	

	4.14
	Giấy A4 
	Gram
	60,00
	3,00

	4.15
	Ghim dập
	Hộp
	5,00
	

	4.16
	Ghim vòng
	Hộp
	5,00
	

	4.17
	Túi nylông (clear)
	Cái
	200,00
	

	4.18
	Cặp 3 dây
	Cái
	14,00
	7,00

	4.19
	Hồ dán khô
	Hộp
	5,00
	

	4.20
	Băng dính to
	Cuộn
	5,00
	


Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 24)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước1
	4,94
	48,81
	13,43
	60,20
	14,84
	93,22
	20,79
	95,24

	Bước2
	18,29
	1,03
	12,74
	3,44
	12,97
	
	49,96
	4,76

	Bước3
	19,48
	3,21
	37,47
	31,45
	46,14
	6,78
	29,25
	

	Bước4
	35,05
	37,71
	23,06
	4,91
	26,05
	
	
	

	Bước5
	13,02
	9,24
	13,30
	
	
	
	
	

	Bước6
	9,22
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Chương II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VÙNG
A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 25)
	Nội dung công việc
	Định biên
	 Định mức (công nhóm/vùng trung bình)

	
	
	 Nội nghiệp 
	 Ngoại nghiệp 

	1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	 
	 
	
	

	1.1. Công tác nội nghiệp
	6
	(1KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	276
	

	1.2. Công tác ngoại nghiệp
	7
	(1KSC3, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	
	268

	1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	6
	(1KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	80
	

	1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	7
	(1KSCC2, 1KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	41
	

	1.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	7
	

	1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	4
	

	2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	152
	

	2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	239
	

	2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	61
	

	2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	59
	

	2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất
	7
	(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)
	47
	

	2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng ...)
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	35
	2

	2.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	7
	

	2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	4
	

	3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai
	 
	 
	
	

	3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	56
	

	3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	105
	

	3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	111
	

	3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	26
	

	3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)
	41
	

	3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	70
	4

	3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	164
	

	3.8. Xây dựng báo đánh giá tiềm năng đất đai
	7
	(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)
	36
	

	3.9. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	7
	

	3.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	4
	

	4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	4.1. Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất
	7
	(1KSCC2, 2KSC3, 2KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	266
	13

	4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSCC2, 2KSC3, 2KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	564
	28

	4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	104
	

	4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	80
	

	4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)
	63
	

	4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	6
	(4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	44
	2

	4.7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC3, 3KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	105
	6

	4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)
	53
	

	4.9. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	7
	

	4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	4
	

	5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch hoạch sử dụng đất của vùng, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch sử dụng đất của vùng
	 
	 
	
	

	5.1. Xây dựng các tài liệu quy hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)
	197
	

	5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	5.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất cấp vùng
	7
	(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)
	159
	

	5.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV5)
	7
	

	5.5. Công bố quy hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung


B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. Dụng cụ (Bảng 26)
	STT
	Dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn sử dụng (tháng)
	Định mức (ca/vùng trung bình)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	 Ngoại nghiệp 

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	13.373,40
	

	2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	13.373,40
	

	3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	2.228,90
	

	4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	2.228,90
	

	5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	2.228,90
	

	6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	111,45
	

	7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	111,45
	

	8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	111,45
	

	9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	4.963,75
	

	10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	4.963,75
	

	11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	15.602,30
	2.259,00

	12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	4.963,75
	564,75

	13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	2.259,00

	14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	2.259,00

	15
	Tất
	Đôi
	6
	
	2.259,00

	16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	2.259,00

	17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	2.259,00

	18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	2.259,00

	19
	Kéo
	Cái
	96
	111,45
	

	20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	111,45
	

	21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	111,45
	

	22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	111,45
	

	23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	112,95

	24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	4.963,75
	

	25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	4.963,75
	

	26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	2.228,90
	

	27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	4.963,75
	

	28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	992,75
	

	29
	Quạt thông gió 0,04 K W
	Cái
	60
	4.963,75
	

	30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	4.963,75
	

	31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	9.927,50
	

	32
	Điện năng 
	Kw
	
	100.069,20
	


Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 27)
	Nội dung
	Cơ cấu

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	10,92
	83,04

	Bước 2
	18,67
	0,62

	Bước 3
	19,18
	1,24

	Bước 4
	40,02
	15,10

	Bước 5
	11,21
	

	Tổng
	100,00
	100,00


II. Thiết bị (Bảng 28)
	STT
	Thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Số lượng
	Định mức (ca/ vùng trung bình)

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1
	0,88
	 

	2
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,88
	 

	3
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,26
	 

	4
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	1,97
	 

	5
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1
	5,25
	 

	6
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	318,41
	 

	7
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	2.481,88
	 

	8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	7,00
	 

	9
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	40,24

	10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	7,00
	 

	11
	Máy ảnh KT số
	Cái
	
	1
	 
	317,00

	12
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	
	1
	 
	317,00

	13
	Ô tô 12 chỗ ngồi
	Cái
	
	1
	 
	317,00

	14
	Điện năng
	Kw
	
	 
	93.926,12
	 

	15
	Xăng
	Lít
	
	 
	 
	12.680,00

	16
	Dầu nhờn
	Lít
	
	 
	 
	105,67


Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 29)
	Nội dung
	Cơ cấu

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước1
	10,92
	83,04

	Bước2
	18,67
	0,62

	Bước3
	19,18
	1,24

	Bước4
	40,02
	15,10

	Bước5
	11,21
	

	Tổng
	100,00
	100,00


III. Vật liệu (Bảng 30)
	STT
	Vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng (tính cho vùng trung bình)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Đĩa CD 
	Cái
	30,00
	

	2
	USB (4G)
	Cái
	7,00
	

	3
	Bút dạ màu
	Bộ
	7,00
	7,00

	4
	Bút chì kim
	Cái
	5,00
	2,00

	5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	7
	Tẩy chì
	Cái
	5,00
	2,00

	8
	Bút bi
	Cái
	49,00
	14,00

	9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,21
	

	10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	1,58
	

	11
	Mực in Ploter 
	Hộp
	0,63
	

	12
	Mực phô tô
	Hộp
	5,52
	

	13
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	5,00
	2,00

	14
	Giấy A3
	Gram
	11,20
	

	15
	Giấy A4 
	Gram
	84,00
	4,00

	16
	Giấy in A0
	Tờ
	126,00
	

	17
	Ghim dập
	Hộp
	4,00
	

	18
	Ghim vòng
	Hộp
	5,00
	

	19
	Túi nylông (clear)
	Cái
	280,00
	

	20
	Cặp 3 dây
	Cái
	14,00
	7,00

	21
	Hồ dán khô
	Hộp
	5,00
	

	22
	Băng dính to
	Cuộn
	5,00
	

	23
	Bản đồ nền
	Tờ
	42,00
	


Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 31)
	Nội dung
	Cơ cấu

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước1
	10,92
	83,04

	Bước2
	18,67
	0,62

	Bước3
	19,18
	1,24

	Bước4
	40,02
	15,10

	Bước5
	11,21
	

	Tổng
	100,00
	100,00


Chương III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH
A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 32)
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức (công nhóm/tỉnh trung bình)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	 
	 
	
	

	1.1. Công tác nội nghiệp
	7
	(1KSC2, 4KS3, 2KTV5)
	97
	

	1.2. Công tác ngoại nghiệp
	6
	(1KSC2, 2KS3, 2KTV5, 1LX5)
	
	120

	1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	5
	(1KSC2, 3KS3, 1KTV5)
	25
	

	1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	5
	(1KSC2, 3KS3, 1KTV5)
	30
	

	1.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	48
	

	2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	42
	

	2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	27
	

	2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	23
	

	2.5. Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; báo cáo phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất 
	7
	(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)
	55
	

	2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1LX5)
	12
	2

	2.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 
	 
	 
	
	

	3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	24
	

	3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	46
	

	3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	42
	

	3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	24
	

	3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 
	7
	(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)
	40
	

	3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1LX5)
	36
	7

	3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	43
	

	3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai 
	7
	(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)
	30
	

	3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị và du lịch)
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1LX5)
	20
	2

	3.10. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	3.11. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	4.1. Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)
	58
	3

	4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)
	217
	22

	4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	46
	

	4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	28
	

	4.5. Xây dựng hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	30
	

	4.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	72
	7

	4.7. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch).
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	20
	2

	4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất 
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	70
	

	4.9. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
	 
	 
	
	

	5.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	34
	

	5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm
	6
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5)
	110
	

	5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
	7
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)
	26
	2

	5.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	45
	

	5.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	23
	

	5.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	28
	

	5.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	55
	

	5.8. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	5.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	6.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	186
	

	6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	6.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV5)
	6
	

	6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	10
	60

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	27
	

	1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	26
	

	1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 
	7
	(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)
	35
	

	1.5. Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng…)
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	20
	2

	1.6. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	12
	

	2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	35
	

	2.3.Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	30
	

	2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	26
	

	2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	30
	6

	2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 
	7
	(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)
	36
	

	2.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)
	250
	19

	3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	19
	

	3.3. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	27
	

	3.4. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh 
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	60
	6

	3.5. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch).
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	20
	2

	3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	64
	

	3.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	 
	 
	
	

	4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	28
	

	4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm
	6
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5)
	100
	

	4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	7
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)
	21
	2

	4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	39
	

	4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	21
	

	4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	27
	

	4.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	36
	

	4.8. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	4.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	126
	

	5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	5.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV5)
	6
	

	5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	III. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu
	 
	 
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	27
	20

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	33
	

	1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	45
	

	1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 
	7
	(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)
	35
	

	1.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	35
	

	2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	45
	

	2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	55
	

	2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	35
	

	2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)
	32
	

	2.6. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	2.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	 
	 
	
	

	3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	28
	

	3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm
	6
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5)
	80
	

	3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)
	21
	2

	3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	39
	

	3.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	21
	

	3.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	27
	

	3.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	36
	

	3.8. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	3.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	4.1.Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	75
	 

	4.2.Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	4.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV5)
	6
	

	4.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh
	 
	 
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	7
	(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)
	10
	15

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường 
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	27
	

	1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	26
	

	1.4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	35
	

	1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
	7
	(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)
	35
	

	1.6. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất
	5
	(1KSC2, 4KS3)
	28
	

	2.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm
	6
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5)
	70
	

	2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)
	21
	2

	2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	39
	

	2.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	21
	

	2.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	27
	

	2.7. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	35
	

	2.8. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV5)
	6
	

	2.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV5)
	3
	

	3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	7
	(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)
	75
	

	3.2.Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 
	Tính theo quy định tại
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	3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV5)
	6
	

	3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất của tỉnh
	Tính theo quy định tại
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B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. Dụng cụ (Bảng 33)
	STT
	Dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn sử dụng (tháng)
	Định mức (ca/tỉnh trung bình)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	 Ngoại nghiệp 

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh
	
	
	
	

	1.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	6.665,40
	

	1.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	6.665,40
	

	1.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	1.110,90
	

	1.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	1.110,90
	

	1.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	1.110,90
	

	1.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	55,55
	

	1.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	55,55
	

	1.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	55,55
	

	1.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	2.536,50
	

	1.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	2.536,50
	

	1.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	7.776,30
	1.049,00

	1.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	2.536,50
	262,25

	1.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	1.049,00

	1.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	1.049,00

	1.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	1.049,00

	1.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	1.049,00

	1.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	1.049,00

	1.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	1.049,00

	1.19
	Kéo
	Cái
	96
	55,55
	

	1.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	55,55
	

	1.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	55,55
	

	1.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	55,55
	

	1.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	52,45

	1.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	2.536,50
	

	1.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	2.536,50
	

	1.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	1.110,90
	

	1.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	2.536,50
	

	1.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	507,30
	

	1.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	2.536,50
	

	1.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	2.536,50
	

	1.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	5.073,00
	

	1.32
	Điện năng 
	Kw
	
	51.135,84
	

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
	
	
	
	

	2.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	4.469,40
	

	2.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	4.469,40
	

	2.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	744,90
	

	2.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	744,90
	

	2.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	744,90
	

	2.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	37,25
	

	2.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	37,25
	

	2.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	37,25
	

	2.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	1.680,00
	

	2.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	1.680,00
	

	2.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	5.214,30
	679,00

	2.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	1.680,00
	169,75

	2.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	679,00

	2.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	679,00

	2.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	679,00

	2.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	679,00

	2.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	679,00

	2.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	679,00

	2.19
	Kéo
	Cái
	96
	37,25
	

	2.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	37,25
	

	2.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	37,25
	

	2.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	37,25
	

	2.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	33,95

	2.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	1.680,00
	

	2.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	1.680,00
	

	2.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	744,90
	

	2.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	1.680,00
	

	2.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	336,00
	

	2.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	1.680,00
	

	2.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	1.680,00
	

	2.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	3.360,00
	

	2.32
	Điện năng 
	Kw
	
	33.868,80
	

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
	
	
	
	

	3.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	2.450,40
	

	3.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	2.450,40
	

	3.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	408,40
	

	3.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	408,40
	

	3.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	408,40
	

	3.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	20,42
	

	3.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	20,42
	

	3.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	20,42
	

	3.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	812,75
	

	3.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	812,75
	

	3.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	2.858,80
	154,00

	3.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	812,75
	38,50

	3.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	154,00

	3.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	154,00

	3.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	154,00

	3.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	154,00

	3.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	154,00

	3.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	154,00

	3.19
	Kéo
	Cái
	96
	20,42
	

	3.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	20,42
	

	3.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	20,42
	

	3.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	20,42
	

	3.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	7,70

	3.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	812,75
	

	3.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	812,75
	

	3.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	408,40
	

	3.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	812,75
	

	3.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	162,55
	

	3.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	812,75
	

	3.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	812,75
	

	3.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	1.625,50
	

	3.32
	Điện năng 
	Kw
	
	16.385,04
	

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	
	
	

	4.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	1.719,00
	

	4.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	1.719,00
	

	4.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	286,50
	

	4.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	286,50
	

	4.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	286,50
	

	4.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	14,33
	

	4.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	14,33
	

	4.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	14,33
	

	4.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	525,25
	

	4.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	525,25
	

	4.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	2.005,50
	119,00

	4.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	525,25
	29,75

	4.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	119,00

	4.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	119,00

	4.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	119,00

	4.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	119,00

	4.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	119,00

	4.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	119,00

	4.19
	Kéo
	Cái
	96
	14,33
	

	4.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	14,33
	

	4.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	14,33
	

	4.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	14,33
	

	4.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	5,95

	4.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	525,25
	

	4.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	525,25
	

	4.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	286,50
	

	4.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	525,25
	

	4.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	105,05
	

	4.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	525,25
	

	4.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	525,25
	

	4.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	1.050,50
	

	4.32
	Điện năng 
	Kw
	
	10.589,04
	


Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 34)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước1
	8,67
	68,64
	9,79
	63,92
	20,40
	90,91
	26,67
	88,24

	Bước2
	10,60
	1,33
	13,24
	6,19
	26,52
	
	54,80
	11,76

	Bước3
	16,08
	6,01
	41,47
	27,83
	40,08
	9,09
	18,53
	

	Bước4
	34,17
	22,69
	23,58
	2,06
	13,00
	
	
	

	Bước5
	18,71
	1,33
	11,92
	
	
	
	
	

	Bước6
	11,77
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


II. Thiết bị (Bảng 35)
	STT
	Thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Số lượng
	Định mức (ca/tỉnh trung bình)

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	1.1
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1
	0,58
	 

	1.2
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,58
	 

	1.3
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,26
	 

	1.4
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	1,97
	 

	1.5
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1
	3,50
	 

	1.6
	Máy vi tính
	bộ
	0,35
	7
	158,70
	 

	1.7
	Máy điều hoà nhiệt độ
	bộ
	2,2
	2
	1.268,25
	 

	1.8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	7,00
	 

	1.9
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	18,46

	1.10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	7,00
	 

	1.11
	Máy ảnh KT số
	Cái
	
	1
	 
	167,00

	1.12
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	
	1
	 
	167,00

	1.13
	Ô tô 7 chỗ ngồi
	Cái
	
	1
	 
	167,00

	1.14
	Điện năng
	Kw
	
	
	47.976,61
	 

	1.15
	Xăng
	Lít
	
	
	 
	6.680,00

	1.16
	Dầu nhờn
	Lít
	
	
	 
	55,67

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	2.1
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1
	0,42
	 

	2.2
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,42
	 

	2.3
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,23
	 

	2.4
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	1,69
	 

	2.5
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1
	2,33
	 

	2.6
	Máy vi tính
	bộ
	0,35
	7
	106,41
	 

	2.7
	Máy điều hoà nhiệt độ
	bộ
	2,2
	2
	840,00
	 

	2.8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	6,00
	 

	2.9
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	13,91

	2.10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	6,00
	 

	2.11
	Máy ảnh KT số
	Cái
	
	1
	 
	97,00

	2.12
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	
	1
	 
	97,00

	2.13
	Ô tô 7 chỗ ngồi
	Cái
	
	1
	 
	97,00

	2.14
	Điện năng
	Kw
	
	
	31.833,76
	 

	2.15
	Xăng
	Lít
	
	
	 
	3.880,00

	2.16
	Dầu nhờn
	Lít
	
	
	 
	32,33

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	3.1
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,36
	

	3.2
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,15
	

	3.3
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	0,90
	

	3.4
	Máy vi tính
	bộ
	0,35
	7
	58,34
	

	3.5
	Máy điều hoà nhiệt độ
	bộ
	2,2
	2
	406,38
	

	3.6
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	5,00
	

	3.7
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	
	12,10

	3.8
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	5,00
	

	3.9
	Máy ảnh KT số
	Cái
	
	1
	
	22,00

	3.10
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	
	1
	
	22,00

	3.11
	Ô tô 12 chỗ ngồi
	Cái
	
	1
	
	22,00

	3.12
	Điện năng
	Kw
	
	
	15.583,71
	

	3.13
	Xăng
	Lít
	
	
	
	880,00

	3.14
	Dầu nhờn
	Lít
	
	
	
	7,33

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	4.1
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,26
	

	4.2
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,10
	

	4.3
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	0,57
	

	4.4
	Máy vi tính
	bộ
	0,35
	7
	40,93
	

	4.5
	Máy điều hoà nhiệt độ
	bộ
	2,2
	2
	262,63
	

	4.6
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	4,00
	

	4.7
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	
	11,11

	4.8
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	4,00
	

	4.9
	Máy ảnh KT số
	Cái
	
	1
	
	17,00

	4.10
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	
	1
	
	17,00

	4.11
	Ô tô 12 chỗ ngồi
	Cái
	
	1
	
	17,00

	4.12
	Điện năng
	Kw
	
	
	10.159,87
	

	4.13
	Xăng
	Lít
	
	
	
	680,00

	4.14
	Dầu nhờn
	Lít
	
	
	
	5,67


Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 36)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước2
	8,67
	68,64
	9,79
	63,92
	20,40
	90,91
	26,67
	88,24

	Bước3
	10,60
	1,33
	13,24
	6,19
	26,52
	
	54,80
	11,76

	Bước4
	16,08
	6,01
	41,47
	27,83
	40,08
	9,09
	18,53
	

	Bước5
	34,17
	22,69
	23,58
	2,06
	13,00
	
	
	

	Bước6
	18,71
	1,33
	11,92
	
	
	
	
	

	Bước7
	11,77
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


III. Vật liệu (Bảng 37)
	STT
	Vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng (tính cho tỉnh trung bình)

	
	
	
	 Nội nghiệp 
	Ngoại nghiệp 

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh
	
	
	

	1.1
	Đĩa CD 
	Cái
	14,00
	

	1.2
	USB (4G)
	Cái
	2,00
	

	1.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	7,00
	7,00

	1.4
	Bút chì kim
	Cái
	7,00
	7,00

	1.5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	1.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	1.7
	Tẩy chì
	Cái
	7,00
	7,00

	1.8
	Bút bi
	Cái
	35,00
	7,00

	1.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,21
	

	1.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	1,58
	

	1.11
	Mực in Ploter 
	4 Hộp
	0,42
	

	1.12
	Mực phô tô
	Hộp
	4,14
	

	1.13
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	5,00
	2,00

	1.14
	Giấy A3
	Gram
	8,40
	

	1.15
	Giấy A4 
	Gram
	63,00
	3,00

	1.16
	Giấy in A0
	Tờ
	84,00
	

	1.17
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	1.18
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	1.19
	Túi nylông (clear)
	Cái
	210,00
	

	1.20
	Cặp 3 dây
	Cái
	14,00
	7,00

	1.21
	Hồ dán khô
	Hộp
	5,00
	

	1.22
	Băng dính to
	Cuộn
	3,00
	

	1.23
	Bản đồ nền
	Tờ
	28,00
	

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
	
	
	

	2.1
	Đĩa CD 
	Cái
	12,00
	

	2.2
	USB (4G)
	Cái
	2,00
	

	2.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	5,00
	5,00

	2.4
	Bút chì kim
	Cái
	7,00
	5,00

	2.5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	2.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	2.7
	Tẩy chì
	Cái
	7,00
	

	2.8
	Bút bi
	Cái
	21,00
	7,00

	2.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,18
	

	2.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	1,35
	

	2.11
	Mực in Ploter 
	4 Hộp
	0,28
	

	2.12
	Mực phô tô
	Hộp
	3,52
	

	2.13
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	3,00
	2,00

	2.14
	Giấy A3
	Gram
	7,20
	

	2.15
	Giấy A4 
	Gram
	54,00
	2,00

	2.16
	Giấy in A0
	Tờ
	56,00
	

	2.17
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	2.18
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	2.19
	Túi nylông (clear)
	Cái
	180,00
	

	2.20
	Cặp 3 dây
	Cái
	7,00
	7,00

	2.21
	Hồ dán khô
	Hộp
	4,00
	

	2.22
	Băng dính to
	Cuộn
	2,00
	

	2.23
	Bản đồ nền
	Tờ
	20,00
	

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
	
	
	

	3.1
	Đĩa CD 
	Cái
	10,00
	

	3.2
	USB (4G)
	Cái
	2,00
	

	3.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	1,00
	1,00

	3.4
	Bút chì kim
	Cái
	7,00
	3,00

	3.5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	3.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	3.7
	Tẩy chì
	Cái
	7,00
	3,00

	3.8
	Bút bi
	Cái
	14,00
	7,00

	3.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,12
	

	3.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	0,72
	

	3.11
	Mực phô tô
	Hộp
	0,80
	

	3.12
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	2,00
	2,00

	3.13
	Giấy A3
	Gram
	1,68
	

	3.14
	Giấy A4 
	Gram
	10,68
	2,00

	3.15
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	3.16
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	3.17
	Túi nylông (clear)
	Cái
	150,00
	

	3.18
	Cặp 3 dây
	Cái
	5,00
	5,00

	3.19
	Hồ dán khô
	Hộp
	3,00
	

	3.20
	Băng dính to
	Cuộn
	2,00
	

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	
	

	4.1
	Đĩa CD 
	Cái
	8,00
	

	4.2
	USB (4G)
	Cái
	2,00
	

	4.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	1,00
	1,00

	4.4
	Bút chì kim
	Cái
	7,00
	3,00

	4.5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	4.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	4.7
	Tẩy chì
	Cái
	7,00
	3,00

	4.8
	Bút bi
	Cái
	14,00
	7,00

	4.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,08
	

	4.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	0,46
	

	4.11
	Mực phô tô
	Hộp
	0,66
	

	4.12
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	2,00
	2,00

	4.13
	Giấy A3
	Gram
	1,33
	

	4.14
	Giấy A4 
	Gram
	9,64
	1,00

	4.15
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	4.16
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	4.17
	Túi nylông (clear)
	Cái
	120,00
	

	4.18
	Cặp 3 dây
	Cái
	5,00
	5,00

	4.19
	Hồ dán khô
	Hộp
	3,00
	

	4.20
	Băng dính to
	Cuộn
	1,00
	


Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 38)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước2
	8,67
	68,64
	9,79
	63,92
	20,40
	90,91
	26,67
	88,24

	Bước3
	10,60
	1,33
	13,24
	6,19
	26,52
	
	54,80
	11,76

	Bước4
	16,08
	6,01
	41,47
	27,83
	40,08
	9,09
	18,53
	

	Bước5
	34,17
	22,69
	23,58
	2,06
	13,00
	
	
	

	Bước6
	18,71
	1,33
	11,92
	
	
	
	
	

	Bước7
	11,77
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Chương IV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN
A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 39)
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức (công nhóm/huyện trung bình)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	
	 
	
	

	1.1. Công tác nội nghiệp
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	44
	

	1.2. Công tác ngoại nghiệp
	5
	(3KS3, 1KTV4, 1LX4)
	
	40

	1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	10
	

	1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	22
	

	1.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	21
	

	2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	24
	

	2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	18
	

	2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	20
	

	2.5. Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	23
	

	2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)
	6
	(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)
	15
	2

	2.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 
	 
	 
	
	

	3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	9
	

	3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	20
	

	3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	19
	

	3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	12
	

	3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	25
	

	3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	7
	(5KS3, 1KTV4, 1Lxe4)
	20
	4

	3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn và du lịch
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	20
	

	3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	25
	

	3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị, khu dân cư nông thôn và khu du lịch)
	6
	(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)
	17
	2

	3.10. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	3.11. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	4.1. Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất
	7
	(5KS3, 1KTV4,1LXe4)
	29
	2

	4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
	7
	(5KS3, 1KTV4, 1LXe4)
	100
	10

	4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	18
	

	4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	18
	

	4.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	10
	

	4.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất
	6
	(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)
	40
	8

	4.7. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…).
	6
	(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)
	17
	2

	4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất 
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	33
	

	4.9. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
	 
	 
	
	

	5.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	13
	

	5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	34
	

	5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
	7
	(5KS3, 1KTV4,1LXe4)
	14
	2

	5.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	14
	

	5.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	13
	

	5.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	15
	

	5.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	23
	

	5.8. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	5.9. Photo tài liệu, phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV4)
	2
	

	6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	6.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	89
	

	6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	6.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV4)
	2
	

	6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	
	 
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	5
	(3KS3, 1KTV4, 1LX4)
	4
	21

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	6
	

	1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	8
	

	1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	20
	

	1.5. Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …) 
	6
	(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)
	15
	2

	1.6. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	7
	

	2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất 
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	21
	

	2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	20
	

	2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	15
	

	2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	7
	(5KS3, 1KTV4, 1Lxe4)
	18
	3

	2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	20
	

	2.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	7
	(5KS3, 1KTV4, 1LXe4)
	105
	6

	3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	7
	

	3.3. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	7
	

	3.4. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh 
	6
	(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)
	35
	4

	3.5. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…).
	6
	(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)
	15
	2

	3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	30
	

	3.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	 
	 
	
	

	4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	7
	

	4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	19
	

	4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	7
	(5KS3, 1KTV4,1LXe4)
	7
	2

	4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	10
	

	4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	10
	

	4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	16
	

	4.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	20
	

	4.8. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	4.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	57
	

	5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	5.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV4)
	2
	

	5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	III. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
	
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu 
	
	 
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất
	5
	(3KS3, 1KTV4, 1LX4)
	8
	15

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	9
	

	1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	16
	

	1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	17
	

	1.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	12
	

	2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	18
	

	2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	10
	

	2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	11
	

	2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	17
	

	2.6. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	2.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	14
	

	3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	32
	

	3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất
	7
	(5KS3, 1KTV4,1LXe4)
	12
	2

	3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	12
	

	3.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	11
	

	3.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	18
	

	3.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	20
	

	3.8. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	3.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	4.1.Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	25
	

	4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	4.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV4)
	4
	

	4.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
	
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh
	
	 
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	5
	(3KS3, 1KTV4, 1LX4)
	5
	9

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	6
	

	1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	10
	

	1.4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh
	5
	(4KS3, 1KTV4)
	9
	

	1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	15
	

	1.6. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	11
	

	2.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	25
	

	2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất
	7
	(5KS3, 1KTV4,1LXe4)
	12
	2

	2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	12
	

	2.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	11
	

	2.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	18
	

	2.7. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 
	6
	(5KS3, 1KTV4)
	20
	

	2.8. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV4)
	2
	

	2.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.
	1
	(KTV4)
	2
	

	3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất
	7
	(6KS3, 1KTV4)
	25
	

	3.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV4)
	2
	

	3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung


B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. Dụng cụ (Bảng 40)
	STT
	Dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn sử dụng (tháng)
	Định mức (ca/huyện trung bình)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp 

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện
	
	
	
	

	1.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	3.209,10
	

	1.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	3.209,10
	

	1.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	534,85
	

	1.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	534,85
	

	1.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	534,85
	

	1.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	26,74
	

	1.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	26,74
	

	1.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	26,74
	

	1.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	1.238,63
	

	1.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	1.238,63
	

	1.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	3.743,95
	410,00

	1.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	1.238,63
	102,50

	1.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	410,00

	1.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	410,00

	1.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	410,00

	1.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	410,00

	1.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	410,00

	1.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	410,00

	1.19
	Kéo
	Cái
	96
	26,74
	

	1.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	26,74
	

	1.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	26,74
	

	1.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	26,74
	

	1.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	20,50

	1.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	1.238,63
	

	1.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	1.238,63
	

	1.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	534,85
	

	1.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	1.238,63
	

	1.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	247,73
	

	1.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	1.238,63
	

	1.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	1.238,63
	

	1.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	2.477,25
	

	1.32
	Điện năng 
	Kw
	 
	24.970,68
	

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện
	
	
	
	

	2.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	1.952,70
	

	2.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	1.952,70
	

	2.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	325,45
	

	2.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	325,45
	

	2.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	325,45
	

	2.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	16,27
	

	2.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	16,27
	

	2.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	16,27
	

	2.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	737,63
	

	2.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	737,63
	

	2.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	2.278,15
	230,00

	2.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	737,63
	57,50

	2.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	230,00

	2.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	230,00

	2.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	230,00

	2.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	230,00

	2.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	230,00

	2.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	230,00

	2.19
	Kéo
	Cái
	96
	16,27
	

	2.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	16,27
	

	2.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	16,27
	

	2.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	16,27
	

	2.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	11,50

	2.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	737,63
	

	2.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	737,63
	

	2.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	325,45
	

	2.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	737,63
	

	2.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	147,53
	

	2.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	737,63
	

	2.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	737,63
	

	2.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	1.475,25
	

	2.32
	Điện năng 
	Kw
	 
	14.870,52
	

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
	
	
	
	

	3.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	978,00
	

	3.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	978,00
	

	3.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	163,00
	

	3.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	163,00
	

	3.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	163,00
	

	3.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	8,15
	

	3.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	8,15
	

	3.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	8,15
	

	3.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	339,75
	

	3.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	339,75
	

	3.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	1.141,00
	89,00

	3.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	339,75
	89,00

	3.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	89,00

	3.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	89,00

	3.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	89,00

	3.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	89,00

	3.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	89,00

	3.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	89,00

	3.19
	Kéo
	Cái
	96
	8,15
	

	3.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	8,15
	

	3.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	8,15
	

	3.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	8,15
	

	3.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	4,45

	3.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	339,75
	

	3.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	339,75
	

	3.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	163,00
	

	3.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	339,75
	

	3.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	67,95
	

	3.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	339,75
	

	3.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	339,75
	

	3.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	679,50
	

	3.32
	Điện năng 
	Kw
	 
	6.849,36
	

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
	
	
	
	

	4.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	668,40
	

	4.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	668,40
	

	4.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	111,40
	

	4.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	111,40
	

	4.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	111,40
	

	4.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	5,57
	

	4.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	5,57
	

	4.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	5,57
	

	4.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	217,50
	

	4.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	217,50
	

	4.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	779,80
	59,00

	4.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	217,50
	59,00

	4.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	59,00

	4.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	59,00

	4.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	59,00

	4.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	59,00

	4.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	59,00

	4.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	59,00

	4.19
	Kéo
	Cái
	96
	5,57
	

	4.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	5,57
	

	4.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	5,57
	

	4.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	5,57
	

	4.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	2,95

	4.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	217,50
	

	4.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	217,50
	

	4.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	111,40
	

	4.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	217,50
	

	4.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	43,50
	

	4.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	217,50
	

	4.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	217,50
	

	4.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	435,00
	

	4.32
	Điện năng 
	Kw
	 
	4.384,80
	


Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 41)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	7,37
	48,780
	9,34
	50,87
	16,62
	84,27
	21,90
	76,27

	Bước 2
	12,10
	2,927
	19,91
	9,13
	26,32
	
	62,21
	23,73

	Bước 3
	20,43
	9,756
	41,18
	33,91
	46,20
	15,73
	15,89
	

	Bước 4
	33,44
	35,122
	17,25
	6,09
	10,86
	
	
	

	Bước 5
	14,97
	3,415
	12,32
	
	
	
	
	

	Bước 6
	11,69
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


II. Thiết bị (Bảng 42)
	STT
	Thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Số lượng
	Định mức (ca/huyện trung bình)

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện
	
	
	
	
	

	1.1
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1
	0,50
	 

	1.2
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,50
	 

	1.3
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,19
	 

	1.4
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	1,15
	 

	1.5
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1
	3,00
	 

	1.6
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	76,41
	 

	1.7
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	619,31
	 

	1.8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	7,00
	 

	1.9
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	8,63

	1.10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	7,00
	 

	1.11
	Máy ảnh KT số
	Cái
	 
	1
	 
	72,00

	1.12
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	 
	1
	 
	72,00

	1.13
	Ô tô 7 chỗ ngồi
	Cái
	 
	1
	 
	72,00

	1.14
	Điện năng
	Kw
	 
	 
	23.473,05
	 

	1.15
	Xăng
	Lít
	 
	 
	 
	2.880,00

	1.16
	Dầu nhờn
	Lít
	 
	 
	 
	24,00

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện
	
	
	
	
	

	2.1
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1
	0,33
	 

	2.2
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,33
	 

	2.3
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,19
	 

	2.4
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	1,43
	 

	2.5
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1
	1,33
	 

	2.6
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	46,49
	 

	2.7
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	368,81
	 

	2.8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	6,00
	 

	2.9
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	5,96

	2.10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	6,00
	 

	2.11
	Máy ảnh KT số
	Cái
	 
	1
	 
	40,00

	2.12
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	 
	1
	 
	40,00

	2.13
	Ô tô 7 chỗ ngồi
	Cái
	 
	1
	 
	40,00

	2.14
	Điện năng
	Kw
	 
	 
	14.034,85
	 

	2.15
	Xăng
	Lít
	 
	 
	 
	1.600,00

	2.16
	Dầu nhờn
	Lít
	 
	 
	 
	13,33

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
	
	
	
	
	

	3.1
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,03
	 

	3.2
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,16
	 

	3.3
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	1,20
	 

	3.4
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	23,29
	 

	3.5
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	169,88
	 

	3.6
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	5,00
	 

	3.7
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	4,07

	3.8
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	5,00
	 

	3.9
	Máy ảnh KT số
	Cái
	 
	1
	 
	17,00

	3.10
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	 
	1
	 
	17,00

	3.11
	Ô tô 7 chỗ ngồi
	Cái
	 
	1
	 
	17,00

	3.12
	Điện năng
	Kw
	 
	 
	6.540,36
	 

	3.13
	Xăng
	Lít
	 
	 
	 
	680,00

	3.14
	Dầu nhờn
	Lít
	 
	 
	 
	5,67

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
	
	
	
	
	

	4.1
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,02
	 

	4.2
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,13
	 

	4.3
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	0,96
	 

	4.4
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	15,91
	 

	4.5
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	108,75
	 

	4.6
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	4,00
	 

	4.7
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	3,69

	4.8
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	4,00
	 

	4.9
	Máy ảnh KT số
	Cái
	 
	1
	 
	11,00

	4.10
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	 
	1
	 
	11,00

	4.11
	Ô tô 7 chỗ ngồi
	Cái
	 
	1
	 
	11,00

	4.12
	Điện năng
	Kw
	 
	 
	4.225,11
	 

	4.13
	Xăng
	Lít
	 
	 
	 
	440,00

	4.14
	Dầu nhờn
	Lít
	 
	 
	 
	3,67


Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 43)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	7,37
	48,780
	9,34
	50,87
	16,62
	84,27
	21,90
	76,27

	Bước 2
	12,10
	2,927
	19,91
	9,13
	26,32
	
	62,21
	23,73

	Bước 3
	20,43
	9,756
	41,18
	33,91
	46,20
	15,73
	15,89
	

	Bước 4
	33,44
	35,122
	17,25
	6,09
	10,86
	
	
	

	Bước 5
	14,97
	3,415
	12,32
	
	
	
	
	

	Bước 6
	11,69
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


III. Vật liệu (Bảng 44)
	STT
	Vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng (tính cho huyện trung bình)

	
	
	
	 Nội nghiệp 
	Ngoại nghiệp

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện
	
	
	

	1.1
	Đĩa CD 
	Cái
	12,00
	

	1.2
	USB (4G)
	Cái
	2,00
	

	1.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	7,00
	7,00

	1.4
	Bút chì kim
	Cái
	7,00
	7,00

	1.5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	1.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	1.7
	Tẩy chì
	Cái
	7,00
	7,00

	1.8
	Bút bi
	Cái
	28,00
	7,00

	1.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,15
	

	1.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	0,92
	

	1.11
	Mực in Ploter 
	4 Hộp
	0,36
	

	1.12
	Mực phô tô
	Hộp
	0,81
	

	1.13
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	5,00
	2,00

	1.14
	Giấy A3
	Gram
	1,63
	

	1.15
	Giấy A4 
	Gram
	10,87
	2,00

	1.16
	Giấy in A0
	Tờ
	72,00
	

	1.17
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	1.18
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	1.19
	Túi nylông (clear)
	Cái
	210,00
	

	1.20
	Cặp 3 dây
	Cái
	14,00
	7,00

	1.21
	Hồ dán khô
	Hộp
	5,00
	

	1.22
	Băng dính to
	Cuộn
	2,00
	

	1.23
	Bản đồ nền
	Tờ
	24,00
	

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện
	
	
	

	2.1
	Đĩa CD 
	Cái
	10,00
	

	2.2
	USB (4G)
	Cái
	2,00
	

	2.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	5,00
	5,00

	2.4
	Bút chì kim
	Cái
	7,00
	5,00

	2.5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	2.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	2.7
	Tẩy chì
	Cái
	7,00
	

	2.8
	Bút bi
	Cái
	21,00
	7,00

	2.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,15
	

	2.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	1,15
	

	2.11
	Mực in Ploter 
	4 Hộp
	0,16
	

	2.12
	Mực phô tô
	Hộp
	2,82
	

	2.13
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	3,00
	2,00

	2.14
	Giấy A3
	Gram
	6,12
	

	2.15
	Giấy A4 
	Gram
	43,20
	1,00

	2.16
	Giấy in A0
	Tờ
	32,00
	

	2.17
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	2.18
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	2.19
	Túi nylông (clear)
	Cái
	140,00
	

	2.20
	Cặp 3 dây
	Cái
	7,00
	7,00

	2.21
	Hồ dán khô
	Hộp
	4,00
	

	2.22
	Băng dính to
	Cuộn
	2,00
	

	2.23
	Bản đồ nền
	Tờ
	16,00
	

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
	
	
	

	3.1
	Đĩa CD 
	Cái
	8,00
	

	3.2
	USB (4G)
	Cái
	1,00
	

	3.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	1,00
	1,00

	3.4
	Bút chì kim
	Cái
	7,00
	3,00

	3.5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	3.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	3.7
	Tẩy chì
	Cái
	7,00
	3,00

	3.8
	Bút bi
	Cái
	14,00
	7,00

	3.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,13
	

	3.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	0,96
	

	3.11
	Mực phô tô
	Hộp
	2,36
	

	3.12
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	2,00
	1,00

	3.13
	Giấy A3
	Gram
	5,10
	

	3.14
	Giấy A4 
	Gram
	36,00
	1,00

	3.15
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	3.16
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	3.17
	Túi nylông (clear)
	Cái
	140,00
	

	3.18
	Cặp 3 dây
	Cái
	5,00
	5,00

	3.19
	Hồ dán khô
	Hộp
	3,00
	

	3.20
	Băng dính to
	Cuộn
	2,00
	

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
	
	
	

	4.1
	Đĩa CD 
	Cái
	6,00
	

	4.2
	USB (4G)
	Cái
	1,00
	

	4.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	1,00
	1,00

	4.4
	Bút chì kim
	Cái
	7,00
	3,00

	4.5
	Bút xoá
	Cái
	7,00
	

	4.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	7,00
	

	4.7
	Tẩy chì
	Cái
	7,00
	3,00

	4.8
	Bút bi
	Cái
	14,00
	7,00

	4.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,10
	

	4.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	0,77
	

	4.11
	Mực phô tô
	Hộp
	1,90
	

	4.12
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	2,00
	1,00

	4.13
	Giấy A3
	Gram
	4,08
	

	4.14
	Giấy A4 
	Gram
	28,80
	1,00

	4.15
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	4.16
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	4.17
	Túi nylông (clear)
	Cái
	100,00
	

	4.18
	Cặp 3 dây
	Cái
	5,00
	5,00

	4.19
	Hồ dán khô
	Hộp
	3,00
	

	4.20
	Băng dính to
	Cuộn
	1,00
	


Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 45)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	7,37
	48,780
	9,34
	50,87
	16,62
	84,27
	21,90
	76,27

	Bước 2
	12,10
	2,927
	19,91
	9,13
	26,32
	
	62,21
	23,73

	Bước 3
	20,43
	9,756
	41,18
	33,91
	46,20
	15,73
	15,89
	

	Bước 4
	33,44
	35,122
	17,25
	6,09
	10,86
	
	
	

	Bước 5
	14,97
	3,415
	12,32
	
	
	
	
	

	Bước 6
	11,69
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Chương V

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ
A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 46)
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức (công nhóm/xã trung bình)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã
	
	
	
	

	1. Bước 1. Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 
	
	
	
	

	1.1. Công tác nội nghiệp
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	5
	

	1.2. Công tác ngoại nghiệp
	4
	(2KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	
	6

	1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	2
	

	1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập
 các thông tin, dữ liệu và bản đồ 
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	2
	

	1.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	2
	

	2. Bước 2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai
	 
	 
	
	

	2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội,biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	5
	

	2.2. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	2
	

	2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	2
	

	2.4. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	6
	(4KS2, 1KTV3,1LXe4)
	4
	1

	2.5. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng 
	6
	(5KS2, 1KTV3)
	3
	

	2.6. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai
	6
	(5KS2, 1KTV3)
	4
	

	2.7. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)
	5
	(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	3
	1

	2.8. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	2.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	2
	

	3. Bước 3. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	3.1. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
	7
	(5KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	12
	1

	3.2. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	4
	

	3.3. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất
	5
	(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	8
	1

	3.4. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	2
	

	3.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS2, 1KTV3)
	3
	

	3.6. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS2, 1KTV3)
	4
	

	3.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	2
	

	4. Bước 4. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
	 
	 
	
	

	4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	2
	

	4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm
	6
	(5KS2, 1KTV3
	5
	

	4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
	7
	(5KS2, 1KTV3,1LXe4)
	2
	1

	4.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS2, 1KTV3)
	2
	

	4.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	3
	

	4.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	3
	

	4.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	4.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	2
	

	5. Bước 5. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	6
	(5KS2, 1KTV3)
	10
	

	5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	5.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV3)
	2
	

	5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã
	
	 
	
	

	1. Bước 1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	
	
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	5
	(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	4
	3

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	2
	

	1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	4
	

	1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	3
	

	1.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	5
	(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	2
	1

	1.6. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	1.7. Phục vụ đánh giá nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	1
	

	2. Bước 2. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	2.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	7
	(5KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	10
	1

	2.2. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh
	4
	(2KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	3
	1

	2.3. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	3
	

	2.4. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	3
	

	2.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	2.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	2
	

	3. Bước 3, Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	 
	 
	
	

	3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	1
	

	3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	3
	

	3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
	6
	(4KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	1
	1

	3.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	1
	

	3.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	2
	

	3.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	2
	

	3.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	2
	

	4. Bước 4, Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	4.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	8
	

	4.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	4.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV3)
	2
	

	4.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	III. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	 
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
	
	
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất
	5
	(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	4
	1

	1.2. Đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	3
	

	1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	4
	

	1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	3
	

	1.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	2
	

	2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	2.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	1
	

	2.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	3
	

	2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất
	7
	(5KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	2
	1

	2.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	1
	

	2.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ 
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	3
	

	2.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	3
	

	2.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	2
	

	3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	6
	

	3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV3)
	2
	

	3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	 
	
	

	1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh
	
	
	
	

	1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	5
	(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	3
	1

	1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	2
	

	1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	2
	

	1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	2
	

	1.5. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	2
	

	2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	1
	

	2.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm 
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	2
	

	2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất
	7
	(5KS2, 1KTV3, 1LXe4)
	2
	1

	2.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	1
	

	2.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	2
	

	2.6. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	4
	(3KS2, 1KTV3)
	2
	

	2.7. Phục vụ hội thảo
	1
	(KTV3)
	2
	

	2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu
	1
	(KTV3)
	2
	

	3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	
	

	3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
	5
	(4KS2, 1KTV3)
	5
	

	3.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung

	3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
	1
	(KTV3)
	2
	

	3.4. Công bố điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.
	Tính theo quy định tại

Mục 2 Phần I – Quy định chung


B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. Dụng cụ (Bảng 47)
	STT
	Dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn sử dụng (tháng)
	Định mức (ca/xã trung bình)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã
	
	
	
	

	1.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	311,40
	

	1.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	311,40
	

	1.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	51,90
	

	1.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	51,90
	

	1.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	51,90
	

	1.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	2,60
	

	1.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	2,60
	

	1.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	2,60
	

	1.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	119,25
	

	1.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	119,25
	

	1.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	363,30
	49,00

	1.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	119,25
	12,25

	1.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	49,00

	1.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	49,00

	1.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	49,00

	1.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	49,00

	1.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	49,00

	1.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	49,00

	1.19
	Kéo
	Cái
	96
	2,60
	

	1.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	2,60
	

	1.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	2,60
	

	1.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	2,60
	

	1.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	2,45

	1.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	119,25
	

	1.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	119,25
	

	1.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	51,90
	

	1.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	119,25
	

	1.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	23,85
	

	1.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	119,25
	

	1.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	119,25
	

	1.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	238,50
	

	1.32
	Điện năng 
	Kw
	
	2.404,08
	

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã
	
	
	
	 

	2.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	168,00
	

	2.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	168,00
	

	2.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	28,00
	

	2.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	28,00
	

	2.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	28,00
	

	2.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	1,40
	

	2.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	1,40
	

	2.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	1,40
	

	2.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	52,00
	

	2.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	52,00
	

	2.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	196,00
	37,00

	2.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	52,00
	9,25

	2.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	37,00

	2.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	37,00

	2.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	37,00

	2.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	37,00

	2.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	37,00

	2.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	37,00

	2.19
	Kéo
	Cái
	96
	1,40
	

	2.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	1,40
	

	2.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	1,40
	

	2.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	1,40
	

	2.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	1,85

	2.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	52,00
	

	2.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	52,00
	

	2.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	28,00
	

	2.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	52,00
	

	2.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	10,40
	

	2.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	52,00
	

	2.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	52,00
	

	2.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	104,00
	

	2.32
	Điện năng 
	Kw
	
	1.048,32
	

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	
	
	

	3.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	91,80
	

	3.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	91,80
	

	3.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	15,30
	

	3.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	15,30
	

	3.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	15,30
	

	3.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	0,77
	

	3.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	0,77
	

	3.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	0,77
	

	3.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	21,50
	

	3.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	21,50
	

	3.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	107,10
	12,00

	3.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	21,50
	12,00

	3.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	12,00

	3.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	12,00

	3.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	12,00

	3.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	12,00

	3.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	12,00

	3.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	12,00

	3.19
	Kéo
	Cái
	96
	0,77
	

	3.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	0,77
	

	3.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	0,77
	

	3.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	0,77
	

	3.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	0,60

	3.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	21,50
	

	3.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	21,50
	

	3.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	15,30
	

	3.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	21,50
	

	3.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	4,30
	

	3.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	21,50
	

	3.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	21,50
	

	3.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	43,00
	

	3.32
	Điện năng 
	Kw
	
	433,44
	

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	
	
	

	4.1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	70,20
	

	4.2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	70,20
	

	4.3
	Bàn để máy tính
	Cái
	96
	11,70
	

	4.4
	Ghế máy tính
	Cái
	96
	11,70
	

	4.5
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	11,70
	

	4.6
	Bàn dập gim loại trung bình
	Cái
	96
	0,59
	

	4.7
	Bàn dập gim loại nhỏ
	Cái
	96
	0,59
	

	4.8
	Máy tính casio
	Cái
	60
	0,59
	

	4.9
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	18,00
	

	4.10
	Hòm đựng tài liệu
	Cái
	96
	18,00
	

	4.11
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	96
	81,90
	12,00

	4.12
	Ống đựng bản đồ
	Cái
	96
	18,00
	12,00

	4.13
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	
	12,00

	4.14
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	12
	
	12,00

	4.15
	Tất
	Đôi
	6
	
	12,00

	4.16
	Mũ cứng
	Cái
	12
	
	12,00

	4.17
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	
	12,00

	4.18
	Ba lô
	Cái
	36
	
	12,00

	4.19
	Kéo
	Cái
	96
	0,59
	

	4.20
	Thước eke loại trung bình
	Cái
	96
	0,59
	

	4.21
	Thước nhựa 40 cm
	Cái
	96
	0,59
	

	4.22
	Thước nhựa 120 cm
	Cái
	96
	0,59
	

	4.23
	Thước cuộn vải 50 m
	Cái
	96
	
	0,60

	4.24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	18,00
	

	4.25
	Ổn áp dùng chung 10A
	Cái
	96
	18,00
	

	4.26
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	96
	11,70
	

	4.27
	Máy hút ẩm 2 KW
	Cái
	60
	18,00
	

	4.28
	Máy hút bụi 1,5 KW
	Cái
	60
	3,60
	

	4.29
	Quạt thông gió 0,04 KW
	Cái
	60
	18,00
	

	4.30
	Quạt trần 0,1 KW
	Cái
	96
	18,00
	

	4.31
	Bộ đèn neon 0,04 KW
	Bộ
	24
	36,00
	

	4.32
	Điện năng 
	Kw
	
	362,88
	


Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 48)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	10,51
	24,49
	25,71
	54,05
	43,79
	41,67
	38,46
	41,67

	Bước 2
	22,57
	12,24
	41,43
	29,73
	35,29
	58,33
	38,46
	58,33

	Bước 3
	35,41
	48,98
	17,86
	16,22
	20,92
	
	23,08
	

	Bước 4
	19,45
	14,29
	15,00
	
	
	
	
	

	Bước 5
	12,06
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


II. Thiết bị (Bảng 49)
	STT
	Thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Số lượng
	Định mức (ca/xã trung bình)

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã
	
	
	
	
	

	1.1
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1
	0,06
	 

	1.2
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,06
	 

	1.3
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,07
	 

	1.4
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	0,26
	 

	1.5
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1
	0,50
	 

	1.6
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	7,41
	 

	1.7
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	59,63
	 

	1.8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	3,00
	 

	1.9
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	0,96

	1.10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	3,00
	 

	1.11
	Máy ảnh KT số
	Cái
	 
	1
	 
	11,00

	1.12
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	 
	1
	 
	11,00

	1.13
	Ô tô 7 chỗ ngồi
	Cái
	 
	1
	 
	11,00

	1.14
	Điện năng
	Kw
	 
	 
	2.300,99
	 

	1.15
	Xăng
	Lít
	 
	 
	 
	440,00

	1.16
	Dầu nhờn
	Lít
	 
	 
	 
	3,67

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã
	
	
	
	
	

	2.1
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1
	0,04
	 

	2.2
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,04
	 

	2.3
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,04
	 

	2.4
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	0,14
	 

	2.5
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1
	0,25
	 

	2.6
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	4,00
	 

	2.7
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	26,00
	 

	2.8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	2,00
	 

	2.9
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	1,27

	2.10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	2,00
	 

	2.11
	Máy ảnh KT số
	Cái
	 
	1
	 
	7,00

	2.12
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	 
	1
	 
	7,00

	2.13
	Ô tô 7 chỗ ngồi
	Cái
	 
	1
	 
	7,00

	2.14
	Điện năng
	Kw
	 
	 
	1.033,52
	 

	2.15
	Xăng
	Lít
	 
	 
	 
	280,00

	2.16
	Dầu nhờn
	Lít
	 
	 
	 
	2,33

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	
	
	
	

	3.1
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,03
	 

	3.2
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,03
	 

	3.3
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	0,11
	 

	3.4
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	2,19
	 

	3.5
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	10,75
	 

	3.6
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	1,00
	 

	3.7
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	1,06

	3.8
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	1,50
	 

	3.9
	Máy ảnh KT số
	Cái
	 
	1
	 
	2,00

	3.10
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	 
	1
	 
	2,00

	3.11
	Ô tô 7 chỗ ngồi
	Cái
	 
	1
	 
	2,00

	3.12
	Điện năng
	Kw
	 
	 
	448,37
	 

	3.13
	Xăng
	Lít
	 
	 
	 
	80,00

	3.14
	Dầu nhờn
	Lít
	 
	 
	 
	0,67

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	
	
	
	

	4.1
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	0,02
	 

	4.2
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	2
	0,03
	 

	4.3
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	0,11
	 

	4.4
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	7
	1,67
	 

	4.5
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	2
	9,00
	 

	4.6
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	1
	1,00
	 

	4.7
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	7
	 
	0,74

	4.8
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	1,50
	 

	4.9
	Máy ảnh KT số
	Cái
	 
	1
	 
	2,00

	4.10
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	 
	1
	 
	2,00

	4.11
	Ô tô 7 chỗ ngồi
	Cái
	 
	1
	 
	2,00

	4.12
	Điện năng
	Kw
	 
	 
	375,40
	 

	4.13
	Xăng
	Lít
	 
	 
	 
	80,00

	4.14
	Dầu nhờn
	Lít
	 
	 
	 
	0,67


Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 50)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	10,51
	24,49
	25,71
	54,05
	43,79
	41,67
	38,46
	41,67

	Bước 2
	22,57
	12,24
	41,43
	29,73
	35,29
	58,33
	38,46
	58,33

	Bước 3
	35,41
	48,98
	17,86
	16,22
	20,92
	
	23,08
	

	Bước 4
	19,45
	14,29
	15,00
	
	
	
	
	

	Bước 5
	12,06
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


III. Vật liệu (Bảng 51)
	STT
	Vật liệu
	Đơn vị tính
	 Số lượng (tính cho xã trung bình) 

	
	
	
	 Nội nghiệp 
	 Ngoại nghiệp 

	
	1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã
	
	
	

	1.1
	Đĩa CD 
	Cái
	3,00
	

	1.2
	USB (4G)
	Cái
	1,00
	

	1.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	2,00
	1,00

	1.4
	Bút chì kim
	Cái
	3,00
	3,00

	1.5
	Bút xoá
	Cái
	3,00
	

	1.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	3,00
	

	1.7
	Tẩy chì
	Cái
	3,00
	2,00

	1.8
	Bút bi
	Cái
	14,00
	2,00

	1.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,05
	

	1.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	0,21
	

	1.11
	Mực in Ploter 
	4 Hộp
	0,06
	

	1.12
	Mực phô tô
	Hộp
	0,24
	

	1.13
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	3,00
	1,00

	1.14
	Giấy A3
	Gram
	0,63
	

	1.15
	Giấy A4 
	Gram
	2,59
	1,00

	1.16
	Giấy in A0
	Tờ
	12,00
	

	1.17
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	1.18
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	1.19
	Túi nylông (clear)
	Cái
	50,00
	

	1.20
	Cặp 3 dây
	Cái
	4,00
	3,00

	1.21
	Hồ dán khô
	Hộp
	3,00
	

	1.22
	Băng dính to
	Cuộn
	2,00
	

	1.23
	Bản đồ nền
	Tờ
	3,00
	

	
	2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã
	
	
	

	2.1
	Đĩa CD 
	Cái
	2,00
	

	2.2
	USB (4G)
	Cái
	1,00
	

	2.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	2,00
	1,00

	2.4
	Bút chì kim
	Cái
	2,00
	2,00

	2.5
	Bút xoá
	Cái
	2,00
	

	2.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	2,00
	

	2.7
	Tẩy chì
	Cái
	2,00
	1,00

	2.8
	Bút bi
	Cái
	7,00
	2,00

	2.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,03
	

	2.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	0,11
	

	2.11
	Mực in Ploter 
	4 Hộp
	0,03
	

	2.12
	Mực phô tô
	Hộp
	0,21
	

	2.13
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	2,00
	1,00

	2.14
	Giấy A3
	Gram
	0,46
	

	2.15
	Giấy A4 
	Gram
	2,20
	1,00

	2.16
	Giấy in A0
	Tờ
	6,00
	

	2.17
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	2.18
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	2.19
	Túi nylông (clear)
	Cái
	40,00
	

	2.20
	Cặp 3 dây
	Cái
	3,00
	2,00

	2.21
	Hồ dán khô
	Hộp
	2,00
	

	2.22
	Băng dính to
	Cuộn
	2,00
	

	2.23
	Bản đồ nền
	Tờ
	2,00
	

	
	3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	
	

	3.1
	Đĩa CD 
	Cái
	1,00
	

	3.2
	USB (4G)
	Cái
	1,00
	

	3.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	1,00
	1,00

	3.4
	Bút chì kim
	Cái
	2,00
	1,00

	3.5
	Bút xoá
	Cái
	2,00
	

	3.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	2,00
	

	3.7
	Tẩy chì
	Cái
	2,00
	1,00

	3.8
	Bút bi
	Cái
	2,00
	2,00

	3.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,02
	

	3.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	0,08
	

	3.11
	Mực phô tô
	Hộp
	0,15
	

	3.12
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	1,00
	1,00

	3.13
	Giấy A3
	Gram
	0,36
	

	3.14
	Giấy A4 
	Gram
	1,74
	0,50

	3.15
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	

	3.16
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	

	3.17
	Túi nylông (clear)
	Cái
	20,00
	

	3.18
	Cặp 3 dây
	Cái
	3,00
	2,00

	3.19
	Hồ dán khô
	Hộp
	2,00
	

	3.20
	Băng dính to
	Cuộn
	2,00
	

	
	4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	
	

	4.1
	Đĩa CD 
	Cái
	1,00
	-

	4.2
	USB (4G)
	Cái
	1,00
	-

	4.3
	Bút dạ màu
	Bộ
	1,00
	1,00

	4.4
	Bút chì kim
	Cái
	2,00
	1,00

	4.5
	Bút xoá
	Cái
	2,00
	-

	4.6
	Bút nhớ dòng
	Cái
	2,00
	-

	4.7
	Tẩy chì
	Cái
	2,00
	1,00

	4.8
	Bút bi
	Cái
	2,00
	2,00

	4.9
	Mực in A3 Laser
	Hộp
	0,02
	

	4.10
	Mực in A4 Laser
	Hộp
	0,08
	

	4.11
	Mực phô tô
	Hộp
	0,15
	-

	4.12
	Sổ ghi chép 
	Cuốn
	1,00
	1,00

	4.13
	Giấy A3
	Gram
	0,36
	-

	4.14
	Giấy A4 
	Gram
	1,74
	0,50

	4.15
	Ghim dập
	Hộp
	2,00
	-

	4.16
	Ghim vòng
	Hộp
	2,00
	-

	4.17
	Túi nylông (clear)
	Cái
	20,00
	

	4.18
	Cặp 3 dây
	Cái
	3,00
	1,00

	4.19
	Hồ dán khô
	Hộp
	2,00
	-

	4.20
	Băng dính to
	Cuộn
	1,00
	-


Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 52)
	Nội dung
	Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu
	Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối
	Lập kế hoạch sử dụng đất
	Điều chỉnh KHSDĐ

	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	10,51
	24,49
	25,71
	54,05
	43,79
	41,67
	38,46
	41,67

	Bước 2
	22,57
	12,24
	41,43
	29,73
	35,29
	58,33
	38,46
	58,33

	Bước 3
	35,41
	48,98
	17,86
	16,22
	20,92
	
	23,08
	

	Bước 4
	19,45
	14,29
	15,00
	
	
	
	
	

	Bước 5
	12,06
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
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